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II 2G Ex eb IIC TX Gb              
II 2D Ex tb IIIC TXXX°C Db  
Tamb =-20+XX°C    

         

                TX = T6-T5-T4-T3 
                TXXX°C=85°C(T6)-100°C(T5)-120°(T4-T3) 
                XX°C=(40-45-50-55-60)°C 

 
Danh sách tham khảo: 

 

Norm (số trước) Tiêu đề 

Chỉ thị 2014/34/EU 
Thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường có khả năng cháy nổ. Yêu cầu 
an toàn 

IEC 60034-5: 2000 / A1: 2006 
Máy điện quay - Phần 5: Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi thiết kế tích hợp của máy điện quay (mã IP) - 

Phân loại Phương pháp nội bộ Các bài kiểm tra không liên quan đến tiêu chuẩn, được phát triển bởi phòng thí 

nghiệm hoặc theo đặc điểm kỹ thuật của khách hàng 

EN IEC 60079-0: 2018 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung 

IEC 60079-7: 2015 + AMD1: 2017 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 7: Bảo vệ thiết bị bằng cách tăng độ an toàn "e" 

IEC 60079-31: 2014 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 31: Bảo vệ đánh lửa bụi của thiết bị bằng vỏ bọc "t" 

IEC 60204-1: 2005 An toàn máy móc – Thiết bị điện của máy móc – Phần 1: Yêu cầu chung 

 
Lĩnh vực ứng dụng 
Người được ủy quyền thực hiện công việc chịu trách nhiệm chia sẻ các vùng. Anh ta phải tuân theo các tiêu chuẩn 

EN 60079-31, EN60079-14, EN 60079-17 và EN 60079-19 (bất cứ khi nào có thể áp dụng chúng) khi chọn động cơ 

phù hợp.   Các cặn bụi cuối cùng không được có độ dày > 5mm. 
 
Tuyên bố về sự phù hợp 
Tuyên bố về sự phù hợp được báo cáo trong phụ lục này, là tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm với Chỉ 
thị 2014/34 / EU. 

Hiệu lực của chứng chỉ đó liên quan đến việc tuân thủ các hướng dẫn được chỉ định trong sách hướng dẫn sử dụng 

và bảo trì, cùng với các hướng dẫn bổ sung sau đây.  
 
Hướng dẫn thêm về vận hành, sử dụng và bảo trì. 
Những người được ủy quyền thực hiện công việc trong môi trường xung quanh có nguy cơ cháy nổ phải được 

hướng dẫn về quy trình sử dụng động cơ phù hợp, tôn trọng tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn, lắp đặt và 

sử dụng.  

Động cơ phải được bảo vệ chống quá nhiệt bằng các phương tiện điều khiển phù hợp phải được lựa chọn, xem xét 

các điều kiện làm việc, theo định mức EN60079-7, EN60079-0 và EN60079-31.  
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Tất cả các động cơ Motive Delphi-Ex đều được trang bị tiêu chuẩn với đầu dò nhiệt độ (3 

nhiệt điện trở PTC với mức độ can thiệp được hiệu chuẩn dựa trên cấp nhiệt độ và nhiệt độ 

hoạt động môi trường tối đa), được kết nối với thiết bị nhả phù hợp theo quy định EN 50495. 

 
Không được mở động cơ để kết nối cáp điện hoặc thực hiện các hoạt động khác khi 
có môi trường dễ cháy nổ. Trước mỗi lần mở, hãy ngắt kết nối động cơ khỏi mạng 
điện và cố định động cơ không bị vô tình khởi động lại. 

 
Dịch vụ được phép của động cơ là: S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9. 
 
Động cơ có thể được cung cấp năng lượng bởi bất kỳ loại biến tần nào tuân thủ các thông số trên bảng 
tên. 
 
Điều kiện đặc biệt đề cập đến việc bắt buộc sử dụng PTC có chức năng sau: 
• Trong trường hợp nguồn điện chính (DOL), các cảm biến nhiệt độ bên trong phải được kết nối 

với thiết bị vấp phù hợp để tạo ra một hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn EN50495 với: 
- Khả năng chịu lỗi phần cứng EUC = 0; 
- Mức tính toàn vẹn an toàn SIL = 1 (tham chiếu đến tiêu chuẩn EN 61508) 

• Đối với nguồn điện VFD, cảm biến nhiệt độ bên trong phải được kết nối: 
- trực tiếp đến các thiết bị đầu cuối biến tần 
- hoặc theo cài đặt DOL. 
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Để thông gió động cơ đúng cách, bạn nên duy trì khoảng cách tối thiểu với tường hoặc vật cản bằng 50mm đối với 

động cơ từ kích thước 56 đến 160 và 100mm từ kích thước 180 đến 355. 
 

 
Kích thước động cơ 56÷160 

 

 
 

Kích thước động cơ 180÷355 

 
Việc nối đất phải được thực hiện (sử dụng vít mạ kẽm và vòng đệm lò xo được cung cấp) cả bên trong hộp đấu 

dây (hình 1) và tại chỗ cố định thích hợp trên vỏ (hình 2). 
 

  

Hình.1 Hình 2 
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Tiết diện của dây nối đất nối với vỏ động cơ phải có tiết diện theo bảng 12  

(EN 60079-0): 

 
Để siết chặt đai ốc khối đầu cuối và vít nối đất đúng cách, vui lòng tham khảo bảng dưới đây. 

 

   M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Nm 2 3,2 5 10 20 35 65 100-110 

 
 

Động cơ phanh 

Xem phụ lục hướng dẫn sử dụng ATEX riêng cho động cơ phanh Motive. 
   z 

    
 
 

Sử dụng với biến tần 
Khi sử dụng động cơ Delphi-Ex với biến tần, ngoài các tiêu chí lựa chọn chung 

(giá trị giới hạn: điện áp danh định <830V, điện áp cực đại <2.2kV, độ dốc điện áp <2.2kV / 1µs), 

Các yếu tố sau đây phải được xem xét: 

• Động cơ chạy bằng biến tần có điện áp (hoặc dòng điện) không hoàn toàn hình sin. 

Điều này gây ra sự gia tăng tổn thất, rung động, tiếng ồn và cân bằng nhiệt khác nhau của động cơ. 

 
• Khả năng đạt đỉnh có liên quan đến giá trị của điện áp cung cấp biến tần và chiều dài của cáp nguồn động cơ. 

Để hạn chế hiện tượng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bộ lọc đặc biệt được kết nối giữa biến tần và 

động cơ (bắt buộc đối với cáp nguồn động cơ dài hơn 50 m). Tất cả các động cơ Delphi-Ex đều được trang bị 
tiêu chuẩn với màng tách gia cố Nomex giữa các pha để bảo vệ khỏi các đỉnh điện áp. 

 
• Nối đất thích hợp của động cơ và máy dẫn động là rất quan trọng để tránh điện áp và dòng điện ký sinh trong 

ổ trục. 

Để tránh lưu thông dòng điện trong ổ trục nếu động cơ không được trang bị ổ trục cách điện, hãy sử dụng bộ 

lọc phù hợp để giảm điện áp sóng hài tần số cao trên 50kHz. 
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• Động cơ có công suất từ 110kW phải được trang bị ổ trục cách điện. 

Khớp nối với máy phải được cách điện. 

 

 
•  Bắt buộc  phải kết nối đầu dò nhiệt với bộ chuyển đổi để bảo vệ động cơ khỏi hiện tượng quá nhiệt có thể do 

sử dụng sai mục đích. 
 

 
 

Các đầu dò nhiệt độ này có hai đầu cuối để kết nối được xác định bằng nhãn và nằm bên trong hộp thiết bị đầu 

cuối chính. 

 
• Đối với nguồn điện biến tần, tần số chuyển mạch phải lớn hơn 4kHz (loại PWM), dải tần đầu ra bằng 0÷120Hz 

   đối với động cơ 2 cực / 0÷150Hz đối với động cơ 4-6-8 cực 

 
• Bắt buộc phải lắp đặt hệ thống thông gió servo Atex nếu động cơ được sử dụng ở tần số thấp hơn 50Hz 

  ở mô-men xoắn tải không đổi. Motive cung cấp hệ thống thông gió servo được chứng nhận ATEX. 

  
  II 2G Ex IIC T4 Gb 
  II 2D Ex IIIC T135 ° C Db 
  Tamb = -20 + 40 ° C 
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Nếu động cơ hoạt động ở tần số dưới 50Hz ở mô-men xoắn tải bậc hai, hãy tham khảo biểu đồ sau để biết phần trăm mô-

men xoắn tải tối đa cho phép. 

 

 

Để biết đường cong Tốc độ / Mô-men xoắn của động cơ, hãy tham khảo liên kết sau: 

https://www.motive.it/en/rapporti.php 

Các biện pháp phòng ngừa cài đặt. 
Khi lắp đặt động cơ, nên làm theo hướng dẫn dưới đây: 

• Kiểm tra xem không có hư hỏng nào trong quá trình vận chuyển. 

 
• Làm sạch đầy đủ các thành phần của hệ thống khỏi cặn bìa và bất kỳ sản phẩm bảo vệ nào. 

 
• Kiểm tra xem nguồn cung cấp voltage giá trị stamped trên bảng tên động cơ trùng với nguồn điệntage. 

 
• Sơn không được ảnh hưởng đến bề mặt tiếp xúc của các kết nối đẳng thế và tấm nhận dạng. 

 
• lắp đặt động cơ trên bề mặt phẳng. 

 
• Đảm bảo rằng chân hoặc mặt bích được siết chặt và trong trường hợp khớp trực tiếp, động cơ được căn chỉnh 

hoàn hảo. 

 
• Xoay trục bằng tay để kiểm tra xem không có tiếng trượt. 
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• Kiểm tra hướng quay khi hộp số đã được tháo ra. 

 
• Lắp (trích xuất) các phần tử dẫn động (ví dụ: ròng rọc để truyền đai, khớp, v.v.), chỉ sử dụng các thiết bị  
 đặc (khớp nóng). 

 Tránh căng trái phép trên ròng rọc. 

 
• Không cản trở thông gió. Không khí cạn kiệt, bao gồm cả không khí từ các thiết bị khác, không được hút lại ngay 

lập tức. 

 
• Kiểm tra xem động cơ đã được nối đất đúng cách chưa. 

 
 
Cảnh báo bảo trì: chỉ làm sạch động cơ bằng vải ướt hoặc chống tĩnh điện. 
 
Bảo vệ điện và nhiệt 
Các biện pháp bảo vệ phải được lựa chọn dựa trên điều kiện chạy cụ thể, theo tiêu chuẩn EN60079-14 và 

EN61241-14. 
 
Bảo vệ bên ngoài*: 

• Bảo vệ chống quá dòng và ngắn mạch; sự bảo vệ này có thể được thực hiện bằng bộ ngắt mạch từ nhiệt 

hoặc bằng cầu chì; Chúng phải được hiệu chỉnh trên dòng điện động cơ.  

• Bảo vệ chống quá tải bằng rơ le nhiệt điều khiển công tắc tơ đường dây điện ngược dòng động cơ. 

• Nếu ứng dụng yêu cầu, hãy bảo vệ chống lại tốc độ quá cao của động cơ điện, ví dụ nếu tải cơ học có 

thể tự điều khiển động cơ điện và do đó tạo ra tình huống nguy hiểm. 

• Nếu các điều kiện đặc biệt hoặc hoạt động đồng bộ với các máy móc hoặc bộ phận khác của máy móc 

yêu cầu, hãy bảo vệ chống mất điện hoặc giảm điện bằng cách sử dụng rơ le điện áp tối thiểu điều khiển 

công tắc dao nguồn tự động. 

* Lưu ý: Cần có bộ bảo vệ nhiệt động cơ tuân thủ EN 50495 **. Một rơ le nhiệt là không đủ. 

 
** Bảo vệ nội bộ: 

Các biện pháp bảo vệ điện có trên đường dây điện động cơ có thể không đủ để đảm bảo bảo vệ khỏi quá tải, và 

do đó cần phải khắc phục sự bất tiện này bằng cách kết nối các bộ bảo vệ nhiệt có trên cuộn dây: 

• Nhiệt điện trở PTC (thiết bị thay đổi điện trở tích cực đột ngột khi đạt đến nhiệt độ can thiệp). Tất cả các 

động cơ Motive Delphi-Ex đều được trang bị 3 nhiệt điện trở PTC theo tiêu chuẩn. 

 

Đầu vào cáp nguồn (DELPHI 3PH EX) 
Loại động cơ 56 63-100 112 132 160-180 200-225 250-355 400 

Tuyến cáp / nắp theo tiêu chuẩn 2xM16 2xM20 2xM25 2xM32 2xM40 2xM50 2xM63 3xM63 

Tuyến cáp dịch vụ tiêu chuẩn         1xM16 1xM16 1xM16 1xM16 

Tuyến cáp đầu vào phụ *   1xM16 1xM16 1xM16         

* với hộp kết nối lớn hơn: theo yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn với việc bổ sung lò sưởi, PT100 hoặc cho động cơ 

ATDC. 
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Bôi trơn vòng bi  
Động cơ có vòng bi được bảo vệ tự bôi trơn "ZZ" (bao gồm tiêu chuẩn lên đến kích thước 280) không yêu cầu bôi 

trơn định kỳ.  

Tuổi thọ của vòng bi thay đổi từ 3 đến 5 năm tùy thuộc vào tải trọng dọc trục và hướng tâm tác dụng lên trục và 

tùy theo điều kiện môi trường sử dụng động cơ.  

Động cơ được cung cấp cùng với thiết bị bôi trơn ổ trục phải được bôi trơn khi động cơ chạy theo khoảng thời 

gian bôi trơn và số lượng được chỉ ra trong bảng 1.  

Trên vòng bi lăn đặc biệt "NU-NJ" và vòng bi tiếp xúc góc phi tiêu chuẩn "7.." khoảng thời gian bôi trơn trong Bảng 1 

giảm một nửa.  

Khoảng thời gian bôi trơn cũng giảm một nửa đối với động cơ chạy bằng biến tần, do sự thủy tinh hóa của mỡ do 

dòng điện đi qua giữa rôto và stato.  

Vì lý do này, vòng bi cách điện (phiên bản đặc biệt) được khuyến nghị cho các động cơ chạy bằng biến tần này, 

đặc biệt là trên động cơ có công suất ≥110kW.  

Có thể sử dụng mỡ lithium hoặc polyurea với dầu gốc khoáng phù hợp với nhiệt độ hoạt động tối đa ít nhất là  

190 ° C 

Bảng 1 
 

Kích thước 
động cơ 

Lượng mỡ [ g] Khoảng thời gian bôi trơn trong giờ hoạt động 
2 cực 4-6-8 cực 2 cực 4 cực 6 cực 8 cực 

80 10 10 5000 10000 15000 20000 

90 12 12 5000 10000 15000 20000 

100 14 14 4800 9600 14400 19200 

112 14 14 4800 9600 14400 19200 

132 15 15 4400 8800 13200 17600 

160 20 20 4000 8000 12000 16000 

180 25 25 3800 9300 12400 15200 

200 25 25 3800 9300 12400 15200 

225 25 25 3800 8900 12200 14800 

250 30 30 3100 4100 5900 6900 

280 32 40 800 3900 5600 6700 

315 36 45 800 2300 4100 5100 

355 45 60 700 2000 4000 4500 
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Tải trọng hướng tâm và dọc trục tối đa 
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CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA DELPHI Ex MOTORS 
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 Hướng dẫn sử dụng + phụ lục 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nhiệt độ bên trong được điều 

khiển bằng đầu dò 3PTC tiêu 

chuẩn và cuộn dây đặc biệt 

Nhãn hiệu của nhà 

sản xuất 

• Nhiệt độ bề mặt hạn chế 

• Tỷ lệ magiê thấp 

Loại động cơ 

• Cao su hấp thụ sốc 

Bảo vệ IP65 

Bảo vệ chống cháy nổ 

• Cung cấp kết nối 

đất cả bên trong 

và bên ngoài hộp 

kết nối 

Ngày sản xuất YYMM Số sê-ri 

Chỉ số bảo vệ IP  

Số cơ quan được thông báo 

• Các thiết bị đầu cuối được 

bảo vệ chống ăn mòn, tháo 

vít và quay 

Số chứng chỉ ATEX 

• Loại trừ bụi và nước, IP65, với 

phớt dầu và miếng đệm Viton 

Đối với Chứng nhận UKCA và UA 

Atex, vui lòng xem nhãn trên nắp 
quạt 

• Hộp chữ t được gia cố cho khả năng chống va chạm cao 

• Cáp chống kéo được chứng 

nhận  

Tuyến và phích cắm 

• Nắp quạt IP20 ở phía không khí 

đầu vào và IP10 khi thoát ra 

• Dẫn điện  

  Quạt vật liệu 

 Đầu dò 3PTC 
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PHÂN LOẠI DELPHI Ex 

Đối với GAS  G                      (với Tamb=-20 +60°C) 

 

 

II 2 G Ex Eb IIC T4 Gb 

         

 Đánh dấu CE 

 Mã ATEX để phòng chống cháy nổ 

 Công nghiệp bề mặt 

 Khu vực có thể có môi trường dễ cháy nổ trong các hoạt động bình thường (Vùng 1) 

 Bảo vệ chống cháy khí 

 Bảo vệ chống cháy nổ: Quốc tế 

 Tăng độ an toàn 

 Ví dụ, đối với Hydrogen. Thiết bị được đánh dấu là phù hợp với Nhóm IIC cũng phù hợp với IIB và IIA 

 
Ví dụ, T4 cho nhiệt độ tối đa 135 ° C.  Cũng được chứng nhận cho Cấp nhiệt độ: T6 (tối đa 85 ° C), T5 (tối đa 

100 ° C), T3 (tối đa 200 ° C). 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong khu vực nguy hiểm với hỗn hợp khí nổ 
 

Đối với BỤI  D                      (với Tamb=-20 +60°C) 

 

 

II 2 D Ex Tb IIIC 
T120 ° 

C 
Db 

         

 Đánh dấu CE 

 Mã ATEX để phòng chống cháy nổ 

 Công nghiệp bề mặt 

 
Một khu vực có thể có môi trường dễ cháy nổ, dưới dạng một đám mây bụi dễ cháy trong không khí, trong quá 

trình hoạt động bình thường (Vùng 21) 

 Bảo vệ chống cháy bụi 

 Bảo vệ chống cháy nổ: Quốc tế 

 Bảo vệ bao vây 

 Đối với bụi dẫn điện. Thiết bị được đánh dấu là phù hợp với Nhóm IIIC cũng phù hợp với IIIB và IIIA 

 Ví dụ, Nhiệt độ bề mặt tối đa 120 °C ở lớp T4-T3; 85 °C lớp T6, 100 °C lớp T5 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong môi trường bụi dễ cháy 
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